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I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Tự học, tái hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề lịch sử: Liên Xô và các nước Đông Âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỉ XX; Tình hình các nước châu Á, Đông Nam Á, châu Phi và Mĩ Latinh.
- Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
2. Phẩm chất
- Giúp HS có nhận thức đúng đắn về lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân và cố gắng vươn lên trong học tập.
- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
II. MA TRẬN
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Mã đề: 101
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước
A. chiến thắng nhưng bị tổn thất hết sức nặng nề.
B. bại trận, các nước tư bản bao vây.
C. chiến thắng và thu được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.
D. được các nước bại trận chia cho thuộc địa, bồi thường chiến phí.
Câu 2: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
A. Đánh dấu sự phát triển khoa học – kĩ thuật của Liên Xô.
B. Mở ra cuộc chạy đua vũ trang giữa 2 cực Xô – Mỹ.
C. Sự kiện khởi đầu cho Chiến tranh Lạnh.
D. Phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
Câu 3: Tổ chức nào dưới đây được coi là liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự - chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).        
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
C. Tổ chức Hiệp ước Vác – sa – va.  
D. Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).
Câu 4: Sự kiện nào đã đưa chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á?
A. thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc và sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949).
B. thắng lợi của Cách mạng Việt Nam năm 1945.
C. thắng lợi của cuộc Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu (1949).
D. thắng lợi của cuộc Cách mạng Cu – ba ở khu vực Mĩ Latinh (1959).
Câu 5: Khi Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng, tháng 3/1985 ai là người đã lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô và đề ra đường lỗi cải tổ đất nước?
A. Gooc- ba – chốp.           B. Khơ – rút – sốp.             C. Pu- tin.                    D. En – xin.
Câu 6: Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của cuộc cải tổ ở Liên Xô?
A. Không có sự chuẩn bị cần thiết, thiếu 1 đường lối chiến lược toàn diện, nhất quán.
B. Nhân dân không ủng hộ, ít quan tâm đến đời sống chính trị.
C. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
D. Không có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 7: Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
A. Duy trì, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản.
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa để phát triển mạnh nền kinh tế.
C. Thực hiện chính sách “đóng cửa” nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ bên ngoài.
D. Lấy cải tổ về chính trị - tư tưởng làm trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước.
Câu 8: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là gì?
A. Nhiều cuộc bãi công bùng nổ khắp ở đất nước.
B. Mâu thuẫn sắc tộc gay gắt, nhiều nước cộng hòa đòi li khai.
C. Kinh tế tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng.
D. Đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ.
Câu 9: Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 là nước
A. Mĩ.			B. Anh.		C. Liên Xô.			D. Nhật Bản.
Câu 10: Quốc gia nào giữ vai trò trụ cột trong Hội đồng tương trợ kinh tế SEV?
A. Mĩ.			B. Anh.		C. Liên Xô.			D. Nhật Bản.
Câu 11: Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng để đi vào lịch sử châu Phi là “Năm châu Phi”?
A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.	B. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
C. Nhân dân Mô-dăm-bích giành thắng lợi.		D. Nhân dân An-giê-ri giành độc lập.
Câu 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 6 – 8 – 1967.			B. Ngày 8 – 8 – 1967.
C. Ngày 6 – 8 – 1976.			D. Ngày 8 – 8 – 1976.
Câu 13: 5 nước Đông Nam Á tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là
A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
Câu 14: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực thực phẩm nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?
A. Cách mạng công nghiệp.		B. Cách mạng xanh.
C. Cách mạng chất xám.			D. Cách mạng phần mềm.
Câu 15: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949)?
A. Kết thúc ách nô dịch của đế quốc và phong kiến.
B. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Làm sụp đổ cơ bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
D. Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
Câu 16: Đâu không phải là một trong những mục tiêu thành lập của tổ chức Asean?
A. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực.
B. Xây dựng liên minh chính trị - kinh tế - quân sự vững mạnh và phát triển.
C. Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua hợp tác giữa các nước thành viên.
D. Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác hòa bình giữa các nước.
Câu 17: Người có công lao lớn trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai), là vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, đó là
A. Phi -đen- Cát- xtơ- rô.                                B. Nen-xơn- Man-đê- la.
C. Mô- ha-mét-Át-mét.                                   D. Áp-đen- Ca-đe.
Câu 18: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đề là thuộc địa của các nước Âu – Mĩ, ngoại trừ
A. Thái Lan.                    B. Nhật Bản.               C. Xin – ga – po.          D. Phi – lip – pin.
Câu 19: Ý nào dưới đây không phải là nội dung Đường lối chung trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc?
A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
C. Tích cực chạy đua vũ trang, tăng cường an ninh quốc phòng.
D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là những thách thức mà nhân dân châu Phi phải đối mặt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
A. Các cuộc nội chiến do xung đột sắc tộc, tôn giáo.
B. Bùng nổ dân số, trình độ dân trí thấp.
C. Tình trạng nghèo đói, nợ nần và dịch bệnh.
D. Ách thống trị hà khắc của nước xâm lược.
Câu 21: Thành tựu kinh tế quan trọng nhất Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX là
A. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ.
B. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ ba trên thế giới sau Mĩ và Anh.
C. Liên Xô trở thành cường quốc nông nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ.
D. Liên Xô trở thành cường quốc nông nghiệp đứng thứ ba trên thế giới sau Mĩ và Anh.
Câu 22: Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Cuba là
A. A-gien-đê.				B. Nen-xơn-Man-đê-la. 		
C. Phi-đen-Cát-xtơ-rô.		D. Tút-xanh-Lu-Véc-tuy-a.
Câu 23: Sau khi đấu trang chống lại chế độ độc tài thân Mĩ thành công, Cuba xây dựng đất nước đi theo chế độ
A. xã hội chủ nghĩa.			B. tư bản chủ nghĩa.
C. quân chủ lập hiến.		D. cộng hòa đại nghị.
Câu 24: Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ – Latinh”?
A. Cu-ba.		B. Ác-hen-ti-na. 		C. Mê-hi-cô. 			D. Chi-lê.
Câu 25: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách kinh tế - xã hội vào 
A. tháng 10/1949.		B. tháng 12/1958.		C. tháng 5/1966. 	D. tháng 12/1978.
Câu 26: Năm 1945, những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là
A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.			B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.
C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Cam-pu-chia. 	D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào.
Câu 27: Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì
A. các nước phương Tây bao vây, cấm vận.	B. bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
C. các thế lực phản động chống phá.		D. Mĩ triển khai “chiến lược toàn cầu”.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tích cực tập hợp lực lượng, ráo riết chạy đua vũ trang nhằm tạo thế cân bằng với các nước khác.
B. Bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới, là thành trì vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.
C. Tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa đấu tranh giành độc lập.
D. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Căn cứ vào các kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Tại sao nói sự phát triển của tổ chức Asean được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao Bali (tại In-đô-nê-xi-a, tháng 2 năm 1976)
b. Theo em, việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra những thời cơ và thách thức gì?
c. Em hãy đề xuất các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực Đông Nam Á và thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa của các quốc gia Đông Nam Á.








Chúc các em làm bài tốt!
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D. Không có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 6: Sự kiện nào đã đưa chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á?
A. thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc và sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949).
B. thắng lợi của Cách mạng Việt Nam năm 1945.
C. thắng lợi của cuộc Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu (1949).
D. thắng lợi của cuộc Cách mạng Cu – ba ở khu vực Mĩ Latinh (1959).
Câu 7: Thành tựu kinh tế quan trọng nhất Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX là
A. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ.
B. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ ba trên thế giới sau Mĩ và Anh.
C. Liên Xô trở thành cường quốc nông nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ.
D. Liên Xô trở thành cường quốc nông nghiệp đứng thứ ba trên thế giới sau Mĩ và Anh.
Câu 8: Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 là nước
A. Mĩ.			B. Anh.		C. Liên Xô.			D. Nhật Bản.
Câu 9: Quốc gia nào giữ vai trò trụ cột trong Hội đồng tương trợ kinh tế SEV?
A. Mĩ.			B. Anh.		C. Liên Xô.			D. Nhật Bản.
Câu 10: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là gì?
A. Nhiều cuộc bãi công bùng nổ khắp ở đất nước.
B. Mâu thuẫn sắc tộc gay gắt, nhiều nước cộng hòa đòi li khai.
C. Kinh tế tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng.
D. Đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ.
Câu 11: Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng để đi vào lịch sử châu Phi là “Năm châu Phi”?
A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.	B. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
C. Nhân dân Mô-dăm-bích giành thắng lợi.		D. Nhân dân An-giê-ri giành độc lập.
Câu 12: 5 nước Đông Nam Á tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là:
A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
Câu 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 6 – 8 – 1967.			B. Ngày 8 – 8 – 1967.
C. Ngày 6 – 8 – 1976.			D. Ngày 8 – 8 – 1976.
Câu 14: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực thực phẩm nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?
A. Cách mạng công nghiệp.		B. Cách mạng xanh.
C. Cách mạng chất xám.			D. Cách mạng phần mềm.
Câu 15: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949)?
A. Kết thúc ách nô dịch của đế quốc và phong kiến.
B. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Làm sụp đổ cơ bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
D. Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
Câu 16: Người có công lao lớn trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai), là vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, đó là
A. Phi -đen- Cát- xtơ- rô.                                B. Nen-xơn- Man-đê- la.
C. Mô- ha-mét-Át-mét.                                   D. Áp-đen- Ca-đe.
Câu 17: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đề là thuộc địa của các nước Âu – Mĩ, ngoại trừ
A. Thái Lan.                    B. Nhật Bản.               C. Xin – ga – po.          D. Phi – lip – pin.
Câu 18: Đâu không phải là một trong những mục tiêu thành lập của tổ chức Asean?
A. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực.
B. Xây dựng liên minh chính trị - kinh tế - quân sự vững mạnh và phát triển.
C. Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua hợp tác giữa các nước thành viên.
D. Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác hòa bình giữa các nước.
Câu 19: Ý nào dưới đây không phải là nội dung Đường lối chung trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc?
A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
C. Tích cực chạy đua vũ trang, tăng cường an ninh quốc phòng.
D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là những thách thức mà nhân dân châu Phi phải đối mặt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
A. Các cuộc nội chiến do xung đột sắc tộc, tôn giáo.
B. Bùng nổ dân số, trình độ dân trí thấp.
C. Tình trạng nghèo đói, nợ nần và dịch bệnh.
D. Ách thống trị hà khắc của nước xâm lược.
Câu 21: Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
A. Duy trì, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản.
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa để phát triển mạnh nền kinh tế.
C. Thực hiện chính sách “đóng cửa” nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ bên ngoài.
D. Lấy cải tổ về chính trị - tư tưởng làm trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước.
Câu 22: Sau khi đấu trang chống lại chế độ độc tài thân Mĩ thành công, Cuba xây dựng đất nước theo chế độ
A. xã hội chủ nghĩa.			B. tư bản chủ nghĩa.
C. quân chủ lập hiến.		D. cộng hòa đại nghị.
Câu 23: Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ – Latinh”?
A. Cu-ba.		B. Ác-hen-ti-na. 		C. Mê-hi-cô. 			D. Chi-lê.
Câu 24: Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Cuba là
A. A-gien-đê.				B. Nen-xơn-Man-đê-la. 		
C. Phi-đen-Cát-xtơ-rô.		D. Tút-xanh-Lu-Véc-tuy-a.
Câu 25: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách kinh tế - xã hội vào 
A. tháng 10/1949.		B. tháng 12/1958.		C. tháng 5/1966. 	D. tháng 12/1978.
Câu 26: Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì
A. các nước phương Tây bao vây, cấm vận.	B. bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
C. các thế lực phản động chống phá.		D. Mĩ triển khai “chiến lược toàn cầu”.
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tích cực tập hợp lực lượng, ráo riết chạy đua vũ trang nhằm tạo thế cân bằng với các nước khác.
B. Bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới, là thành trì vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.
C. Tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa đấu tranh giành độc lập.
D. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. 
Câu 28: Năm 1945, những quốc gia ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là
A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.			B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.
C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Cam-pu-chia. 	D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Căn cứ vào các kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Tại sao nói sự phát triển của tổ chức Asean được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao Bali (tại In-đô-nê-xi-a, tháng 2 năm 1976)
b. Theo em, việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra những thời cơ và thách thức gì?
c. Em hãy đề xuất các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực Đông Nam Á và thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa của các quốc gia Đông Nam Á.






Chúc các em làm bài tốt!
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước
A. chiến thắng nhưng bị tổn thất hết sức nặng nề.
B. bại trận, các nước tư bản bao vây.
C. chiến thắng và thu được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.
D. được các nước bại trận chia cho thuộc địa, bồi thường chiến phí.
Câu 2: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
A. Đánh dấu sự phát triển khoa học – kĩ thuật của Liên Xô.
B. Mở ra cuộc chạy đua vũ trang giữa 2 cực Xô – Mỹ.
C. Sự kiện khởi đầu cho Chiến tranh Lạnh.
D. Phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
Câu 3: Khi Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng, tháng 3/1985 ai là người đã lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô và đề ra đường lỗi cải tổ đất nước?
A. Gooc- ba – chốp.           B. Khơ – rút – sốp.             C. Pu- tin.                    D. En – xin.
Câu 4: Tổ chức nào dưới đây được coi là liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự - chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).        
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
C. Tổ chức Hiệp ước Vác – sa – va.  
D. Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).
Câu 5: Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của cuộc cải tổ ở Liên Xô?
A. Không có sự chuẩn bị cần thiết, thiếu 1 đường lối chiến lược toàn diện, nhất quán.
B. Nhân dân không ủng hộ, ít quan tâm đến đời sống chính trị.
C. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
D. Không có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 6: Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
A. Duy trì, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản.
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa để phát triển mạnh nền kinh tế.
C. Thực hiện chính sách “đóng cửa” nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ bên ngoài.
D. Lấy cải tổ về chính trị - tư tưởng làm trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước.
Câu 7: Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 là nước
A. Mĩ.			B. Anh.		C. Liên Xô.			D. Nhật Bản.
Câu 8: Quốc gia nào giữ vai trò trụ cột trong Hội đồng tương trợ kinh tế SEV?
A. Mĩ.			B. Anh.		C. Liên Xô.			D. Nhật Bản.
Câu 9: Sự kiện nào đã đưa chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á?
A. thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc và sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949).
B. thắng lợi của Cách mạng Việt Nam năm 1945.
C. thắng lợi của cuộc Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu (1949).
D. thắng lợi của cuộc Cách mạng Cu – ba ở khu vực Mĩ Latinh (1959).
Câu 10: Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng để đi vào lịch sử châu Phi là “Năm châu Phi”?
A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.	B. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
C. Nhân dân Mô-dăm-bích giành thắng lợi.		D. Nhân dân An-giê-ri giành độc lập.
Câu 11: 5 nước Đông Nam Á tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là:
A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
Câu 12: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là gì?
A. Nhiều cuộc bãi công bùng nổ khắp ở đất nước.
B. Mâu thuẫn sắc tộc gay gắt, nhiều nước cộng hòa đòi li khai.
C. Kinh tế tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng.
D. Đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ.
Câu 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 6 – 8 – 1967.			B. Ngày 8 – 8 – 1967.
C. Ngày 6 – 8 – 1976.			D. Ngày 8 – 8 – 1976.
Câu 14: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949)?
A. Kết thúc ách nô dịch của đế quốc và phong kiến.
B. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Làm sụp đổ cơ bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
D. Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
Câu 15: Người có công lao lớn trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai), là vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, đó là
A. Phi -đen- Cát- xtơ- rô.                                B. Nen-xơn- Man-đê- la.
C. Mô- ha-mét-Át-mét.                                   D. Áp-đen- Ca-đe.
Câu 16: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực thực phẩm nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?
A. Cách mạng công nghiệp.		B. Cách mạng xanh.
C. Cách mạng chất xám.			D. Cách mạng phần mềm.
Câu 17: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đề là thuộc địa của các nước Âu – Mĩ, ngoại trừ
A. Thái Lan.                    B. Nhật Bản.               C. Xin – ga – po.          D. Phi – lip – pin.
Câu 18: Đâu không phải là một trong những mục tiêu thành lập của tổ chức Asean?
A. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực.
B. Xây dựng liên minh chính trị - kinh tế - quân sự vững mạnh và phát triển.
C. Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua hợp tác giữa các nước thành viên.
D. Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác hòa bình giữa các nước.
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là những thách thức mà nhân dân châu Phi phải đối mặt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
A. Các cuộc nội chiến do xung đột sắc tộc, tôn giáo.
B. Bùng nổ dân số, trình độ dân trí thấp.
C. Tình trạng nghèo đói, nợ nần và dịch bệnh.
D. Ách thống trị hà khắc của nước xâm lược.
Câu 20: Thành tựu kinh tế quan trọng nhất Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX là
A. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ.
B. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ ba trên thế giới sau Mĩ và Anh.
C. Liên Xô trở thành cường quốc nông nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ.
D. Liên Xô trở thành cường quốc nông nghiệp đứng thứ ba trên thế giới sau Mĩ và Anh.
Câu 21: Ý nào dưới đây không phải là nội dung Đường lối chung trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc?
A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
C. Tích cực chạy đua vũ trang, tăng cường an ninh quốc phòng.
D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc
Câu 22: Sau khi đấu trang chống lại chế độ độc tài thân Mĩ thành công, Cuba xây dựng đất nước theo chế độ
A. xã hội chủ nghĩa.			B. tư bản chủ nghĩa.
C. quân chủ lập hiến.		D. cộng hòa đại nghị.
Câu 23: Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ – Latinh”?
A. Cu-ba.		B. Ác-hen-ti-na. 		C. Mê-hi-cô. 			D. Chi-lê.
Câu 24: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách kinh tế - xã hội vào 
A. tháng 10/1949.		B. tháng 12/1958.		C. tháng 5/1966. 	D. tháng 12/1978.
Câu 25: Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì
A. các nước phương Tây bao vây, cấm vận.	B. bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
C. các thế lực phản động chống phá.		D. Mĩ triển khai “chiến lược toàn cầu”.
Câu 26: Năm 1945, những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là
A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.			B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.
C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Cam-pu-chia. 	D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào.
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tích cực tập hợp lực lượng, ráo riết chạy đua vũ trang nhằm tạo thế cân bằng với các nước khác.
B. Bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới, là thành trì vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.
C. Tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa đấu tranh giành độc lập.
D. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. 
Câu 28: Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Cuba là
A. A-gien-đê.				B. Nen-xơn-Man-đê-la. 		
C. Phi-đen-Cát-xtơ-rô.		D. Tút-xanh-Lu-Véc-tuy-a.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Căn cứ vào các kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Tại sao nói sự phát triển của tổ chức Asean được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao Bali (tại In-đô-nê-xi-a, tháng 2 năm 1976)
b. Theo em, việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra những thời cơ và thách thức gì?
c. Em hãy đề xuất các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực Đông Nam Á và thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa của các quốc gia Đông Nam Á.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu đáp án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Khi Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng, tháng 3/1985 ai là người đã lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô và đề ra đường lỗi cải tổ đất nước?
A. Gooc- ba – chốp.           B. Khơ – rút – sốp.             C. Pu- tin.                    D. En – xin.
Câu 2: Tổ chức nào dưới đây được coi là liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự - chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô?
A. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).        
B. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
C. Tổ chức Hiệp ước Vác – sa – va.  
D. Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).
Câu 3: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
A. Đánh dấu sự phát triển khoa học – kĩ thuật của Liên Xô.
B. Mở ra cuộc chạy đua vũ trang giữa 2 cực Xô – Mỹ.
C. Sự kiện khởi đầu cho Chiến tranh Lạnh.
D. Phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
Câu 4: Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước
A. chiến thắng nhưng bị tổn thất hết sức nặng nề.
B. bại trận, các nước tư bản bao vây.
C. chiến thắng và thu được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.
D. được các nước bại trận chia cho thuộc địa, bồi thường chiến phí.
Câu 5: Thành tựu kinh tế quan trọng nhất Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX là
A. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ.
B. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ ba trên thế giới sau Mĩ và Anh.
C. Liên Xô trở thành cường quốc nông nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ.
D. Liên Xô trở thành cường quốc nông nghiệp đứng thứ ba trên thế giới sau Mĩ và Anh.
Câu 6: Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 là nước
A. Mĩ.			B. Anh.		C. Liên Xô.			D. Nhật Bản.
Câu 7: Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của cuộc cải tổ ở Liên Xô?
A. Không có sự chuẩn bị cần thiết, thiếu 1 đường lối chiến lược toàn diện, nhất quán.
B. Nhân dân không ủng hộ, ít quan tâm đến đời sống chính trị.
C. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
D. Không có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Câu 8: Sự kiện nào đã đưa chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á?
A. thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc và sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949).
B. thắng lợi của Cách mạng Việt Nam năm 1945.
C. thắng lợi của cuộc Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu (1949).
D. thắng lợi của cuộc Cách mạng Cu – ba ở khu vực Mĩ Latinh (1959).
Câu 9: Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng để đi vào lịch sử châu Phi là “Năm châu Phi”?
A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.	B. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
C. Nhân dân Mô-dăm-bích giành thắng lợi.		D. Nhân dân An-giê-ri giành độc lập.
Câu 10: Quốc gia nào giữ vai trò trụ cột trong Hội đồng tương trợ kinh tế SEV?
A. Mĩ.			B. Anh.		C. Liên Xô.			D. Nhật Bản.
Câu 11: Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là gì?
A. Nhiều cuộc bãi công bùng nổ khắp ở đất nước.
B. Mâu thuẫn sắc tộc gay gắt, nhiều nước cộng hòa đòi li khai.
C. Kinh tế tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng.
D. Đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ.
Câu 12: 5 nước Đông Nam Á tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là:
A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin.
Câu 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?
A. Ngày 6 – 8 – 1967.			B. Ngày 8 – 8 – 1967.
C. Ngày 6 – 8 – 1976.			D. Ngày 8 – 8 – 1976.
Câu 14: Người có công lao lớn trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai), là vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, đó là
A. Phi -đen- Cát- xtơ- rô.                                B. Nen-xơn- Man-đê- la.
C. Mô- ha-mét-Át-mét.                                   D. Áp-đen- Ca-đe.
Câu 15: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực thực phẩm nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?
A. Cách mạng công nghiệp.		B. Cách mạng xanh.
C. Cách mạng chất xám.			D. Cách mạng phần mềm.
Câu 16: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949)?
A. Kết thúc ách nô dịch của đế quốc và phong kiến.
B. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
C. Làm sụp đổ cơ bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
D. Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
Câu 17: Đâu không phải là một trong những mục tiêu thành lập của tổ chức Asean?
A. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực.
B. Xây dựng liên minh chính trị - kinh tế - quân sự vững mạnh và phát triển.
C. Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua hợp tác giữa các nước thành viên.
D. Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác hòa bình giữa các nước.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là những thách thức mà nhân dân châu Phi phải đối mặt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?
A. Các cuộc nội chiến do xung đột sắc tộc, tôn giáo.
B. Bùng nổ dân số, trình độ dân trí thấp.
C. Tình trạng nghèo đói, nợ nần và dịch bệnh.
D. Ách thống trị hà khắc của nước xâm lược.
Câu 19: Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
A. Duy trì, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản.
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa để phát triển mạnh nền kinh tế.
C. Thực hiện chính sách “đóng cửa” nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ bên ngoài.
D. Lấy cải tổ về chính trị - tư tưởng làm trọng tâm của công cuộc đổi mới đất nước.
Câu 20: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đề là thuộc địa của các nước Âu – Mĩ, ngoại trừ
A. Thái Lan.                    B. Nhật Bản.               C. Xin – ga – po.          D. Phi – lip – pin.
Câu 21: Ý nào dưới đây không phải là nội dung Đường lối chung trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc?
A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
C. Tích cực chạy đua vũ trang, tăng cường an ninh quốc phòng.
D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc
Câu 22: Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ – Latinh”?
A. Cu-ba.		B. Ác-hen-ti-na. 		C. Mê-hi-cô. 			D. Chi-lê.
Câu 23: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách kinh tế - xã hội vào 
A. tháng 10/1949.		B. tháng 12/1958.		C. tháng 5/1966. 	D. tháng 12/1978.
Câu 24: Sau khi đấu trang chống lại chế độ độc tài thân Mĩ thành công, Cuba xây dựng đất nước theo chế độ
A. xã hội chủ nghĩa.				B. tư bản chủ nghĩa.
C. quân chủ lập hiến.			D. cộng hòa đại nghị.
Câu 25: Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì
A. các nước phương Tây bao vây, cấm vận.	B. bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
C. các thế lực phản động chống phá.		D. Mĩ triển khai “chiến lược toàn cầu”.
Câu 26: Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Cuba là
A. A-gien-đê.				B. Nen-xơn-Man-đê-la. 		
C. Phi-đen-Cát-xtơ-rô.		D. Tút-xanh-Lu-Véc-tuy-a.
Câu 27: Năm 1945, những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là
A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.			B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.
C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Cam-pu-chia. 	D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tích cực tập hợp lực lượng, ráo riết chạy đua vũ trang nhằm tạo thế cân bằng với các nước khác.
B. Bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới, là thành trì vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.
C. Tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa đấu tranh giành độc lập.
D. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
Căn cứ vào các kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Tại sao nói sự phát triển của tổ chức Asean được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao Bali (tại In-đô-nê-xi-a, tháng 2 năm 1976)
b. Theo em, việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra những thời cơ và thách thức gì?
c. Em hãy đề xuất các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, an ninh trong khu vực Đông Nam Á và thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa của các quốc gia Đông Nam Á.
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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm/28 câu): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	ĐỀ 101

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	A
	A
	A
	D
	C
	C

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	C
	B
	B
	A
	C
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C
	A
	A
	D
	A
	B
	A


ĐỀ 102
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	A
	A
	A
	C
	C
	D

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	A


ĐỀ 103
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	C
	C
	A
	B

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	B
	B
	A
	B
	D
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	B
	A
	A
	C


ĐỀ 104
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	C

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	B
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	A

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	B
	C
	A
	A



II. Tự luận: 3,0 điểm
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	a
(1 điểm)
	Vì Hội nghị Ba-li (2/1976) đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa các nước Asean:
+ Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau
+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
+ Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
+ Hợp tác phát triển có hiệu quả.
	0.25

0.25
0.25

0.25

	b
(1 điểm)
	Khuyến khích sự sáng tạo của HS, cần lập luận lí giải chặt chẽ, logic, mang tính giáo dục, định hướng các ý sau:
+ Được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực
+ Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật để phát triển kinh tế
+ Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực.
- Thách thức
+ Nguy cơ tụt hậu, sự cạnh tranh quyết liệt
+ Hội nhập dễ bị “hòa tan” đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc
	

0.75




0.25

	c
(1 điểm)
	Khuyến khích sự sáng tạo của HS, cần lập luận lí giải chặt chẽ, logic, mang tính giáo dục, định hướng các ý sau:
+ Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các nước
+ Giải quyết mọi xung đột, tranh chấp bằng hòa bình, ngoại giao, luật pháp, không dùng vũ lực
+ Tích cực tổ chức các buổi giao lưu, tiếp xúc văn hóa, quảng bá văn hóa lịch sử giữa các nước thành viên.
	1 


	Ban giám hiệu
	Tổ trưởng CM
	Nhóm trưởng CM
	GV ra đề
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